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TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS

Số báo cáo

năm 2018

Số hiện mắc đã 

phát hiện (sống)

Ước tính số nhiễm HIV toàn quốc 250.000

Số nhiễm HIV được phát hiện 10.453 210.450

Số nhiễm HIV/AIDS tử vong 2.150 102.448
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Phân bố nhiễm HIV theo các giới, đường lây
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Từ mẹ sang con
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Nam

Nữ
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Nhận định chung

• Vẫn còn nhiều người nhiễm HIV trong cộng đồng chưa được phát hiện

(ví dụ “sự kiện” ở Phú Thọ năm 2018 và các tỉnh được đầu tư của dự án

vẫn phát hiện nhiều người nhiễm HIV), đặc biệt khu vực miền núi, vùng

sâu.

• Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm NCMT có xu hướng tăng trở lại ➔ Cần đánh

giá nguy cơ gia tăng trở lại trong nhóm này.

• Lây truyền HIV trong nhóm MSM có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt trong

nhóm MSM trẻ tuổi (cả nước có khoảng 170.000 MSM).

• Sự gia tăng số người sử dụng ma túy tổng hợp + tỷ lệ nhiễm HIV trong

nhóm trọng điểm tăng => Cảnh báo nguy cơ dịch trở lại trong nhóm trẻ.



Tình hình sử dụng ma túy và chất kích thích

tại Việt Nam
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Người nghiện Ma túy có hồ sơ quản lý
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Số người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý

tại Việt Nam

Nguồn: Bộ Công an



67,50%

13,50%

19%

12/2017 

74,15%

6,85%

18%

2015

Cộng đồng

Cơ sở cai nghiện
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tạm giam

Nguồn: Bộ LĐTBXH

Người nghiện Ma túy đang ở đâu?



55,00%

40,00%

5%
Heroin

Ma túy tổng hợp

Các loại khác 

(Cần sa, Cocaine, 

Cỏ mỹ…)

Nguồn: Bộ LĐTBXH

Loại ma túy đang sử dụng?

Số người sử dụng ATS tăng mạnh:

• Một số tỉnh có tỷ lệ sử dụng ATS 

trên 80% là Trà Vinh, Đà Nẵng, 

Quảng Trị, v.v…

• Heroin vẫn là chất được sử dụng

nhiều nhất;

• Thuốc phiện giảm từ 92,7% xuống

6,4% (2012).



Sư ̉dụng Methamphetamine 

trong nhóm tiêm chích Heroin ở Hải Phòng

Duong Thi Huong et al. (2017), Increased methamphetamine use among persons injecting heroin in Vietnam: 

time to rethink harm reduction and addiction care for HIV control?, The 9th IAS Conference on HIV Science – Paris, France

Baseline

N=250

N (%)

Tuần 12

N=229

N (%)

Tuần 32

N=214

N (%)

Tuần 64

N=194

N (%)

Sửdụng

Methamphetamine 

không tiêm chích

58 
(23.2%)

30 (13.1%) 54 (25.2%) 78
(40.2%)



Sử dụng Methamphetamine trong nhóm
Nam có quan hệ tình dục đồng giới

Vu Thi Thu Nga, Amphetamine-type stimulant use among men who have sex with men (MSM) in Vietnam: Results from a 

socio-ecological, community-based study. Drug and Alcohol Dependence 158 (2016): 110-117

Một khảo sát

trong nhóm

Nam có

QHTDĐG tại

Hà Nội và

TPHCM năm

2014: 

90,5% báo

báo có nguy

cơ từ trung

binh đến cao



% đã từng sử dụng Methamphetamine trong

nhóm MSM (Tự báo cáo)
% ever use of ATS (self-repoted)
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UNODC (2012), ATS in Vietnam - An assessment of availability, use and health effects

Nga Thi Thu Vu et al. (2016), Amphetamine-type stimulant use among MSM in Vietnam, Drug & Alc. Dep.

Le Minh Giang et al. (2015), Poly-drug use among MSW in Hanoi 2014, Journal of Medical Research

NIHE (2015), IBBS in Vietnam – Results from round III 2013



Sư ̉dụng Methamphetamine và

nguy cơ lây nhiễm HIV tại Việt Nam

Tại Hải Phòng: Sử dụng Meth có liên quan với không tham gia điều trị

methadone trong nhóm TCMT (Dương Thị Hương, 2017)

Tại TP.HCM: Sử dụng ATS có liên quan với nhiễm HIV trong nhóm phu ̣nữ 

chuyển giới và nam bán dâm (Colby 2016)

Tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng: Sử dụng Meth có liên quan với sử dụng bao 

cao su không thường xuyên trong nhóm (Bùi Thị Minh Hảo, 2013)

Trừ nghiên cứu ở Hải Phòng, các nghiên cứu khác đều sử dụng tự báo cáo

để đánh giá sử dụng Meth.




